
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 

Nghị định số 152/2025/NĐ-СР ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 05/01/2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 336/TTr-SNV ngày 

16 tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 27 tập 

thể, 43 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong triển 

khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THĐT. 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Hoài Anh   



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

I. TẬP THỂ 

1. Thống kê cơ sở Hạc Thành;  

2. Thống kê cơ sở Bỉm Sơn;  

3. Ủy ban nhân dân xã Lĩnh Toại;  

4. Thống kê cơ sở Hồi Xuân;  

5. Thống kê cơ sở Bá Thước;  

6. Thống kê cơ sở Quan Sơn;  

7. Thống kê cơ sở Ngọc Lặc;  

8. Ủy ban nhân dân xã Minh Sơn;  

9. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Thủy;  

10. Thống kê cơ sở Cẩm Thủy;  

11. Thống kê cơ sở Vĩnh Lộc;  

12. Ủy ban nhân dân xã Thạch Bình;  

13. Thống kê cơ sở Thọ Xuân; 

14. Ủy ban nhân dân xã Thọ Xuân;  

15. Thống kê cơ sở Thường Xuân; 

16. Ủy ban nhân dân xã Thọ Phú; 

17. Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hóa; 

18. Thống kê cơ sở Thiệu Hoá; 

19. Thống kê cơ sở Hoằng Hoá; 

20. Ủy ban nhân dân xã Hoằng Hoá; 

21. Thống kê cơ sở Hậu Lộc; 

22. Ủy ban nhân dân xã Nga Sơn; 

23. Thống kê cơ sở Nông Cống; 

24. Ủy ban nhân dân xã Nông Cống; 

25. Thống kê cơ sở Lưu Vệ; 

26. Thống kê cơ sở Tĩnh Gia; 

27. Ủy ban nhân dân phường Đào Duy Từ. 
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II. CÁ NHÂN 

1. Ông Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 

2. Ông Lê Cát Lượng, Phó Trưởng phòng, phòng Nông nghiệp và Xã hội, 

Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 

3. Ông Vũ Đình Sơn, Thống kê viên chính, phòng Nông nghiệp và Xã hội, 

Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 

4. Ông Lương Ngọc Nguyên, Thống kê viên, phòng Nông nghiệp và Xã 

hội, Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 

5. Bà Phạm Thị Thanh Bình, Trưởng Thống kê cơ sở Hạc Thành, Thống 

kê tỉnh Thanh Hóa; 

6. Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông 

Sơn, Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra phường; 

7. Ông Lê Thành Trung, Trưởng Thống kê cơ sở Bỉm Sơn, Thống kê tỉnh 

Thanh Hoá; 

8. Ông Nguyễn Thành Đô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Trung, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã. 

9. Bà Phùng Thị Luyên, Công chức phòng Kinh tế Uỷ ban nhân dân xã 

Hà Long; 

10. Bà Lưu Thị Khánh Ly, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Hồi Xuân, 

Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 

11. Ông Trịnh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Sơn, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

12. Ông Phạm Văn Phúc, Trưởng Thống kê cơ sở Bá Thước, Thống kê 

tỉnh Thanh Hóa; 

13. Ông Cao Văn Thế, Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã Quý Lương; 

14. Ông Lê Văn Chiến, Trưởng Thống kê cơ sở Quan Sơn, Thống kê tỉnh 

Thanh Hóa; 

15. Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Hạ, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

16. Bà Lê Thị Lâm, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ngọc Lặc, Thống kê 

tỉnh Thanh Hóa; 

17. Ông Hà Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lặc, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

18. Bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao An, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 
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19. Ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Tú, Trưởng 

ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

20. Ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Đô, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

21. Bà Lê Thị Tú, Trưởng phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc; 

22. Ông Trịnh Đình Chương, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Vĩnh Lộc, 

Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 

23. Ông Nguyễn Doãn Tấn, Trưởng Thống kê cơ sở Thọ Xuân, Thống kê 

tỉnh Thanh Hóa; 

24. Ông Hà Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hoà, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

25. Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Trưởng Thống kê cơ sở Thường Xuân, 

Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 

26. Ông Lê Viết Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Tiến, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

27. Ông Nguyễn Văn Thức, Phó Trưởng Thống kê cơ sở Thiệu Hoá, 

Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 

28. Ông Vũ Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Định, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

29. Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Trung, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

30. Bà Đoàn Thị Hải, Trưởng Thống kê cơ sở Hoằng Hoá, Thống kê tỉnh 

Thanh Hóa; 

31. Ông Lê Trọng Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoằng Sơn, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

32. Ông Mai Ngọc Mác, Phó Trưởng Thống kê cơ sở Hậu Lộc, Thống kê 

tỉnh Thanh Hóa; 

33. Bà Luyện Thị Thư, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Hậu Lộc, Thống 

kê tỉnh Thanh Hóa; 

34. Bà Trần Thị Hải, Trưởng Thống kê cơ sở Như Thanh, Thống kê tỉnh 

Thanh Hóa; 

35. Ông Trương Mạnh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thọ, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

36. Ông Nguyễn Thành Vinh, Quyền Trưởng Thống kê cơ sở Nông Cống, 

Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 



4 

 

  

37. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thắng Lợi, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

38. Bà Đinh Thị Kim Tú, Quyền Trưởng Thống kê cơ sở Lưu vệ, Thống 

kê tỉnh Thanh Hóa; 

39. Bà Lê Thị Hà Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Yên, 

Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

40. Bà Vũ Thị Ánh Nguyệt, Trưởng phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân xã 

Quảng Chính, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã; 

41. Bà Lê Thị Lưu, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tĩnh Gia, Thống kê 

tỉnh Thanh Hóa; 

42. Ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc 

Sơn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra phường; 

43. Bà Quách Thị Thái, Công chức Văn phòng, Ủy ban nhân dân xã 

Tam Chung./. 
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